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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Khoa/Viện:  Kế toán – Tài chính  
Bộ môn:   Tài chính – Ngân hàng  

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần:   
Tên học phần: 

- Tiếng Việt: THANH TOÁN QUỐC TẾ 
- Tiếng Anh: INTERNATIONAL SETTLEMENT.     

Mã học phần:    FIB362  Số tín chỉ:  3 (3-0) 
Đào tạo trình độ:   Đại học    
Học phần tiên quyết:          Tài chính tiền tệ 
2. Mô tả tóm tắt học phần:    
 Học phần Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường 
ngoại hối, tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh và phòng ngừa rủi ro ngoại hối, kiến 
thức chuyên sâu về các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế (séc, thẻ hối phiếu...), 
bộ chứng từ được sử dụng trong thanh toán quốc tế và các phương thức thanh toán được 
sử dụng phổ biến hiện nay như chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ. 
3. Mục tiêu:      
 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm và nghiệp vụ liên 
quan đến thanh toán quốc tế. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến 
thức nền tảng về lĩnh vực này để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức 
chuyên sâu thuộc chuyên ngành tài chính  – ngân hàng – kinh doanh xuất nhập khẩu – 
quản trị kinh doanh, có khả năng công tác tại các ngân hàng thương mại, các công ty xuất 
nhập khẩu hiện nay và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm - dịch vụ một 
cách chủ động. 
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):   

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 
a)    Phân biệt được khái niệm, bản chất, chức năng của thị trường hối đoái. Hiểu và 

phân tích được cơ sở hình thành và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, các 
cách công bố tỷ giá. 
- Biết cách tính toán và sử dụng các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái giao dịch 

giao ngay; giao dịch kỳ hạn; giao dịch hoán đổi; giao dịch quyền chọn; giao 
dịch tương lai. 

b) Phân biệt được các khái niệm, chức năng, các nghiệp vụ liên quan đến các phương 
tiện thanh toán quốc tế như (hối phiếu; séc; thẻ thanh toán). 
- Nắm được nội dung và cách lập các chứng từ này. 

c)   Trang bị kiến thức về cách thức lập các chứng từ xuất nhập khẩu (hóa đơn thương 
mại, vận đơn, bảo hiểm, phiếu đóng gói...), cách kiểm tra các chứng từ xuất nhập 
khẩu, các bất hợp lệ, cách xử lý các tình huống phát sinh trong thanh toán quốc tế.  



2 
 

d) Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các phương thức thanh toán quốc tế được áp 
dụng phổ biến trong mua bán quốc tế. 

- Sinh viên biết được ưu nhược điểm của từng phương thức, từ đó có thể vận dụng, 
lựa chọn được phương thức thanh toán quốc tế phù hợp trong giao dịch ngoại 
thương. 

      -    Soạn được một đơn yêu cầu mở thư tín dụng, đọc được nội dung một thư tín dụng. 
      e)  Xử lý được một số các tình huống tranh chấp có thể xảy ra trong thanh toán quốc 
tế và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn. 
5. Kế hoạch dạy học:  
5.1 Lý thuyết: 

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số 
tiết 

Phương pháp 
dạy – học 

Chuẩn bị của 
người học 

 
Chương 1 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Thị trường hối đoái và các 
nghiệp vụ kinh doanh hối 
đoái 
Thị trường ngoại hối 
Tỷ giá hối đoái 
Giao dịch hối đoái giao ngay 
Kinh doanh arbitrage 
Giao dịch kỳ hạn một chiều 
Giao dịch hoán đổi 
Quyền chọn tiền tệ 

a 
 
 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

13 Thuyết giảng, 
thảo luận nhóm 

Đọc trước tài liệu, 
làm bài tập 

Chương 2 
 
1 
2 
3 

Các phương tiện thanh 
toán quốc tế 
Hối phiếu 
Séc  
Thẻ ngân hàng 

b,c,d,e 
 
b,c,d,e 
b,c,d,e 
 
b,c,d,e 

10 Thuyết giảng, 
thảo luận 

nhóm, thuyết 
trình  

Đọc trước tài liệu, 
làm bài tập nhóm 

Chương 3 
 
 
1 

Hợp đồng ngoài thương và 
chứng từ thương mại trong 
TTQT 
Rủi ro trong thương mại 
quốc tế 
 

b,c,d,e 
 
 
 
b,c,d,e 

10 Thuyết giảng, 
thảo luận 

nhóm, thuyết 
trình  

Đọc trước tài liệu, 
làm bài tập nhóm 

2 Hợp đồng ngoại thương b,c,d,e 
3 
4 

Hóa đơn thương mại 
Chứng từ vận tải 

b,c,d,e 
b,c,d,e 

5 
6 

Chứng từ bảo hiểm 
Phiếu đóng gói 

b,c,d,e 
b,c,d,e 

7 
 
8 

Giấy chứng nhận số lượng/ 
chất lượng 
Giấy chứng nhận kiểm 
dịch... 

b,c,d,e 
 
 
b,c,d,e 



3 
 

Chương 4 
 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 

       6 

Các phương thức thanh 
toán quốc tế 
Phương thức chuyển tiền 
Phương thức thanh toán 
CAD/COD 
Phương thức ứng trước, ghi 
sổ 
Phương thức nhờ thu 
Phương thức tín dụng chứng 
từ 
Bao thanh toán 

b,c,d,e 
 
b,c,d,e 
b,c,d,e 
 
b,c,d,e 
 
b,c,d,e 
b,c,d,e 
b,c,d,e 

12 Thuyết giảng, 
thảo luận 

nhóm, thuyết 
trình  

Đọc trước tài liệu, 
làm bài tập nhóm 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu Năm 
xuất bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
 thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 PGS.TS 
Nguyễn 
Văn Tiến 

Giáo trình 
Thanh toán 
quốc tế 

2007 Thống kê 
 

Thư viện x  

2 PGS.TS 
Trần 
Hoàng 
Ngân 

Thanh toán 
quốc tế 

2001 
 

 

Thống kê Thư viện x  
 

3 TS Trầm 
Thị Xuân 
Hương 

Thanh toán 
quốc tế 

2006 Thống kê Thư viện  x 

4 TS 
Nguyễn 
Minh Kiều 

Bài tập và 
bài bài giải 
thanh toán 
quốc tế 

2006 Thống kê Thư viện  x 

5 Ths 
Nguyễn 
Trần Phúc 

Thị trường 
ngoại hối và 
các giao 
dịch ngoại 
hối 

2009 Phương 
Đông 

Nhà sách  x 

6 GS Đinh 
Xuân 
Trình & 
PGS, TS 
Đặng Thị 

Giáo trình 
thanh toán 
quốc tế 

2011 Khoa học 
& Kỹ 
thuật – 
Đại học 
ngoại 

Nhà sách  x 
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Nhàn thương 

7. Đánh giá kết quả học tập:   
STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ a,b,c,d 25 
2 Thuyết trình b,c,d,e 20 
3 Chuyên cần/thái độ  5 
4 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi:  Viết 

- Đề mở:  ¨   Đề đóng:  ü 

a,b,c,d,e 50 

   
 NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

                                                                                             (Ký và ghi họ tên) 

 

 

 ThS. Huỳnh Thị Như Thảo                                    ThS Chu Thị Lê Dung  

 

        

        ThS. Nguyễn Thị Liên Hương                           ThS Phan Thị Khánh Trang 

 

 

            TRƯỞNG KHOA                                                   TRƯỞNG BỘ MÔN 
            (Ký và ghi họ tên)                                                      (Ký và ghi họ tên) 

 
 
 
 
  Nguyễn Văn bảy 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Khoa/Viện:  Kế toán – Tài chính 
Bộ môn:    Tài chính ngân hàng 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần:   
Tên học phần: 

- Tiếng Việt: THANH TOÁN QUỐC TẾ 
- Tiếng Anh: INTERNATIONAL SETTLEMENT    

Mã học phần:    FIB362  Số tín chỉ:  3(3-0) 
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Đào tạo trình độ:   Đại học    
Học phần tiên quyết:          Tài chính tiền tệ 
2. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên:  
Huỳnh Thị Như Thảo                 Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  
Điện thoại:                          Email: thaohtn@ntu.edu.vn 
Chu Thị lê Dung   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  
Điện thoại:                                   Email: dungctl@ntu.edu.vn 
Nguyễn Thị Liên Hương  Chức danh, học vị: Giảng viên, thạc sĩ 
Điện thoại:              Email: huongntl@ntu.edu.vn 
Phan Thị Khánh Trang                 Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 
Điện thoại:                          Email: trangptk@ntu.edu.vn 
Địa điểm, lịch tiếp SV:  Văn phòng bộ môn TCNH, tầng 5, tòa nhà đa năng.. 
3. Mô tả tóm tắt học phần:    
 Học phần Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường 
ngoại hối, tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh và phòng ngừa rủi ro ngoại hối, kiến 
thức chuyên sâu về các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế (séc, thẻ hối phiếu...), 
bộ chứng từ được sử dụng trong thanh toán quốc tế và các phương thức thanh toán được 
sử dụng phổ biến hiện nay như chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ. 
4. Mục tiêu:      
 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm và nghiệp vụ liên 
quan đến thanh toán quốc tế. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến 
thức nền tảng về lĩnh vực này để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức 
chuyên sâu thuộc chuyên ngành tài chính  – ngân hàng – kinh doanh xuất nhập khẩu – 
quản trị kinh doanh, có khả năng công tác tại các ngân hàng thương mại, các công ty xuất 
nhập khẩu hiện nay và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm - dịch vụ một 
cách chủ động. 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):   

 Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 
e)    Phân biệt được khái niệm, bản chất, chức năng của thị trường hối đoái. Hiểu và 

phân tích được cơ sở hình thành và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, các 
cách công bố tỷ giá. 
- Biết cách tính toán và sử dụng các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái giao dịch 

giao ngay; giao dịch kỳ hạn; giao dịch hoán đổi; giao dịch quyền chọn; giao 
dịch tương lai. 

f) Phân biệt được các khái niệm, chức năng, các nghiệp vụ liên quan đến các phương 
tiện thanh toán quốc tế như (hối phiếu; séc; thẻ thanh toán). 
- Nắm được nội dung và cách lập các chứng từ này. 

g)   Trang bị kiến thức về cách thức lập các chứng từ xuất nhập khẩu (hóa đơn 
thương mại, vận đơn, bảo hiểm, phiếu đóng gói...), cách kiểm tra các chứng từ 

mailto:thaohtn@ntu.edu.vn
mailto:dungctl@ntu.edu.vn
mailto:huongntl@ntu.edu.vn
mailto:trangptk@ntu.edu.vn
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xuất nhập khẩu, các bất hợp lệ, cách xử lý các tình huống phát sinh trong thanh 
toán quốc tế.  

h) Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các phương thức thanh toán quốc tế được áp 
dụng phổ biến trong mua bán quốc tế. 

- Sinh viên biết được ưu nhược điểm của từng phương thức, từ đó có thể vận dụng, 
lựa chọn được phương thức thanh toán quốc tế phù hợp trong giao dịch ngoại 
thương. 

      -    Soạn được một đơn yêu cầu mở thư tín dụng, đọc được nội dung một thư tín dụng. 
      e)  Xử lý được một số các tình huống tranh chấp có thể xảy ra trong thanh toán quốc 
tế và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn. 
6. Kế hoạch dạy học:  
6.1 Lý thuyết: 

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số 
tiết 

Phương pháp 
dạy – học 

Chuẩn bị của 
người học 

 
I 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Thị trường hối đoái và các 
nghiệp vụ kinh doanh hối 
đoái 
Thị trường ngoại hối 
Tỷ giá hối đoái 
Giao dịch hối đoái giao ngay 
Kinh doanh arbitrage 
Giao dịch kỳ hạn một chiều 
Giao dịch hoán đổi 
Quyền chọn tiền tệ 

a 
 
 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

13 Thuyết giảng, 
thảo luận nhóm 

Đọc trước tài liệu, 
làm bài tập 

II 
 
1 
2 
3 

Các phương tiện thanh 
toán quốc tế 
Hối phiếu 
Séc  
Thẻ ngân hàng 

b,c,d,e 
 
b,c,d,e 
b,c,d,e 
 
b,c,d,e 

10 Thuyết giảng, 
thảo luận 

nhóm, thuyết 
trình  

Đọc trước tài liệu, 
làm bài tập nhóm 

III 
 
 
1 

Hợp đồng ngoại thương và 
chứng từ thương mại trong 
TTQT 
Rủi ro trong thương mại 
quốc tế 
 

b,c,d,e 
 
 
 
b,c,d,e 

10 Thuyết giảng, 
thảo luận 

nhóm, thuyết 
trình  

Đọc trước tài liệu, 
làm bài tập nhóm 

2 Hợp đồng ngoại thương b,c,d,e 
3 
4 

Hóa đơn thương mại 
Chứng từ vận tải 

b,c,d,e 
b,c,d,e 

5 
6 

Chứng từ bảo hiểm 
Phiếu đóng gói 

b,c,d,e 
b,c,d,e 

7 
 

Giấy chứng nhận số lượng/ 
chất lượng 

b,c,d,e 
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8 Giấy chứng nhận kiểm 
dịch... 

 
b,c,d,e 

IV 
 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 

  6 

Các phương thức thanh 
toán quốc tế 
Phương thức chuyển tiền 
Phương thức thanh toán 
CAD/COD 
Phương thức ứng trước, ghi 
sổ 
Phương thức nhờ thu 
Phương thức tín dụng chứng 
từ 
Bao thanh toán 

b,c,d,e 
 
b,c,d,e 
b,c,d,e 
 
b,c,d,e 
 
b,c,d,e 
b,c,d,e 
b,c,d,e 

12 Thuyết giảng, 
thảo luận 

nhóm, thuyết 
trình  

Đọc trước tài liệu, 
làm bài tập nhóm 

7. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu Năm 
xuất bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
 thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 PGS.TS 
Nguyễn 
Văn Tiến 

Giáo trình 
Thanh toán 
quốc tế 

2007 Thống kê 
 

Thư viện x  

2 PGS.TS 
Trần 
Hoàng 
Ngân 

Thanh toán 
quốc tế 

2001 
 

 

Thống kê Thư viện x  
 

3 TS Trầm 
Thị Xuân 
Hương 

Thanh toán 
quốc tế 

2006 Thống kê Thư viện  x 

4 TS 
Nguyễn 
Minh Kiều 

Bài tập và 
bài bài giải 
thanh toán 
quốc tế 

2006 Thống kê Thư viện  x 

5 Ths 
Nguyễn 
Trần Phúc 

Thị trường 
ngoại hối và 
các giao 
dịch ngoại 
hối 

2009 Phương 
Đông 

Nhà sách  x 

6 GS Đinh 
Xuân 
Trình & 

Giáo trình 
thanh toán 
quốc tế 

2011 Khoa học 
& Kỹ 
thuật – 

Nhà sách  x 
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PGS, TS 
Đặng Thị 
Nhàn 

Đại học 
ngoại 
thương 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:  
- Sinh viên đến lớp đầy đủ, nghiêm túc, không nói chuyện riêng; hăng hái, sôi nổi trong 
quá trình học 
- Tham gia làm thảo luận nhóm nhiệt tình, hiệu suất thảo luận cao 
- Làm bài tập trước và khi đến lớp; 
- Có đầy đủ các bài kiểm tra 
9. Đánh giá kết quả học tập:  
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 
Lần 
kiểm 
tra 

Tiết 
thứ 

Hình thức 
kiểm tra Chủ đề/Nội dung được kiểm tra Nhằm đạt 

KQHT 

1 6 Cá nhân Thị trường ngoại hối a 
2 12 Nhóm Phương tiện thanh toán quốc tế b 
3 39 Tổng hợp  a,b,c,d,e 

9.2 Thang điểm học phần: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 
1 Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ a,b,c,d 25 
2 Thuyết trình b,c,d,e 20 
3 Chuyên cần/thái độ  5 
4 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi:  Viết 

- Đề mở:  ¨   Đề đóng:  ü 

a,b,c,d,e 50 

    

 NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
                                                                                             (Ký và ghi họ tên) 

 

 

 ThS. Huỳnh Thị Như Thảo                                    ThS Chu Thị Lê Dung  

 

        

        ThS. Nguyễn Thị Liên Hương                           ThS Phan Thị Khánh Trang 
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            TRƯỞNG KHOA                                                   TRƯỞNG BỘ MÔN 
            (Ký và ghi họ tên)                                                      (Ký và ghi họ tên) 

 


